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MÔN ĐỊA LÍ 12

	Mức độ nhận thức

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng cấp thấp

	Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
	Nêu được biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình và sông ngòi ở nước ta
	
	

	Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%
	Số điểm: 2,0

Tỉ lệ: 20%
	
	

	Thiên nhiên phân hóa đa dạng
	Hiểu được nguyên nhân và sự phân hóa tự nhiên theo Bắc – Nam và theo độ cao.
	
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, Trình bày được đặc điểm tự nhiên cơ bản của các miền địa lí tự nhiên.

	Số điểm: 5,0

Tỉ lệ: 50%
	Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%
	
	Số điểm: 2,5
Tỉ lệ: 25%

	Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
	Trình bày được hiện trạng và biện pháp bảo vệ các loại TNTN ở nước ta.
	Vẽ biểu đồ và nhận xét sự biến động diện tích rừng của nước ta qua các năm.
	

	Số điểm: 3,0

Tỉ lệ: 30%
	Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	Số điểm: 1,5
Tỉ lệ: 15%
	

	TĐ: 10,0

Tỉ lệ: 100%
	Số điểm: 6,0

Tỉ lệ: 60%
	Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%
	Số điểm: 1,5

Tỉ lệ: 15%
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ĐỀ BÀI

A. LÝ THUYẾT: 7,0 điểm

Câu 1 (2,0điểm): Hãy nêu biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình và sông ngòi ở nước ta?

Câu 2 (2,5điểm): Nguyên nhân chủ yếu nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao? Trình bày sự phân hóa theo độ cao ở nước ta biểu hiện ở đai nhiệt đới gió mùa? 

Câu 3 (2,5điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học, Trình bày đặc điểm tự nhiên cơ bản của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ? Kể tên các dãy núi, núi và các thung lũng sông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.
B. THỰC HÀNH: 3,0 điểm

Câu 4 (3,0điểm): Cho bảng số liệu: 
Tổng diện tích rừng và rừng tự nhiên ở nước ta qua các năm
(Đơn vị: triệu ha)

	Năm
	1943
	1983
	1995
	1999
	2003
	2005

	Tổng diện tích rừng
	14,3
	7,2
	9,3
	10,9
	12,1
	12,7

	Rừng tự nhiên
	14,3
	6,8
	8,3
	9,4
	10,0
	10,2


Hãy vẽ biểu đồ cột và cho nhận xét về hiện trạng rừng ở nước ta qua các năm.

………Hết………
	SỞ GD & ĐT HẢI DƯƠNG
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	Đề số 01
	(Đề gồm 02 trang)


	CÂU
	ĐÁP ÁN LÝ THUYẾT
	ĐIỂM

	Câu 1
	* Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần địa hình ở nước ta:

- Xâm thực mạnh ở miền núi: đất bị xói mòn, rửa trôi, mưa lớn gây ra trượt đất, lỡ đất, lỡ núi. Vùng núi đá vôi có nhiều hang động đẹp( quá trình caxtơ)

- Bồi tụ nhanh ở đồng bằng hạ lưu sông: ĐBSH và ĐBSCL hằng năm lấn ra biển từ vài chục đến vài trăm mét.

* Biểu hiện của thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa qua các thành phần sông ngòi ở nước ta:

- Mạng lưới sông ngòi dày đặc

- Sông ngòi nhiều nước giàu phù sa

- Chế độ nước thay đổi theo mùa
	1,0

0,5

0,5

1,0

0,25

0,25

0,5

	Câu 2
	* Nguyên nhân: chủ yếu nào tạo nên sự phân hóa thiên nhiên theo độ cao: Là do sự thay đổi khí hậu theo độ cao.

* Sự phân hóa theo độ cao ở nước ta biểu hiện ở đai nhiệt đới gió mùa:

· Ở miền Bắc: có độ cao trung bình dưới 600 - 700m, miền Nam có độ cao 900-1000m.

· Khí hậu nhiệt đới, mùa hạ nóng. Độ ẩm thay đổi

· Đất: có 2 nhóm đất:

-Nhóm đất phù sa: chiếm 24% diện tích, gồm có đất phù sa ngọt, đất phèn, đất mặn…

-Nhóm đất feralit: chiếm hơn 60% diện tích, gồm đất feralit đỏ vàng, đất feralit nâu đỏ...

· Sinh vật: Hệ sinh thái nhiệt đới:

-Hệ sinh thái rừng nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh

-Hệ sinh thái rừng nhiệt đới gió mùa

-Hệ sinh thái rừng trên từng loại đất
	0,5

2,0

0,5

0,5

0,5

0,5



	Câu 3
	Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam và kiến thức đã học

· Đặc điểm tự nhiên cơ bản của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ:

· Chủ yếu là núi thấp, dãy núi hướng vòng cung

· Các thung lũng sông lớn, Đồng bằng mở rộng

· Ảnh hưởng gió mùa Đông Bắc, mùa Đông lạnh

· Cảnh quan thiên nhiên thay đổi theo mùa.

· Kể tên các dãy núi, đỉnh núi và các thung lũng sông của miền Bắc và Đông Bắc Bắc Bộ.

* Dãy núi: Dãy núi Con Voi

* Các dãy núi cánh cung: Sông Gâm, Ngân Sơn, Bắc Sơn, Đông Triều.

* Một số núi: Núi Tây Côn Lĩnh, Kiều Liêu Ti, PhiaYa, Yên Tử, Tam Đảo….

* Sông: Sông hồng , Sông Thái Bình, Sông Gâm, sông Lô, sông Bắc Giang…
	2,5

1,0

1,5

0,25

0,5

0,5

0,25

	
	ĐÁP ÁN THỰC HÀNH
	

	Câu 4
	· Vẽ biểu đồ: 

· Tên biểu đồ, chú giải đầy đủ

· Vẽ đầy đủ các cột biểu đồ, vẽ chính xác, đúng khoảng cách năm
(Thiếu 01 yêu cầu -0,25 điểm)

·  Nhận xét: 

· Tổng diện tích có rừng và diện tích rừng tự nhiên từ năm 1943-2005 đều có xu hướng giảm.

· Tổng diện tích có rừng từ năm 1943-1983 giảm mạnh, từ năm 1983-2005 có chiều hướng tăng.

· Diện tích rừng tự nhiên cũng vậy, từ năm 1943-1983 giảm mạnh, nhưng từ năm 1983 diệt tích rừng tự nhiên có chiều hướng tăng rõ rệt.
	1,5

1,5

0,5
0,5

0,5



………Hết………
Đề số 01
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